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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 06/11/2019
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
1. Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 6):

Hồi 04 giờ ngày 07/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông, sau đó có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 08/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh: phía Bắc vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh hơn, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 04 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi-Khánh Hòa khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.
 Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
2. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (từ 19h/05/11-19h/06/11): Khu vực Trung Bộ, Nam Bộ rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 20-50mm, một số trạm mưa lớn hơn như: Song Tử Tây (Khánh Hòa) 101mm; Phan Thiết (Bình Thuận) 71mm; La Gi (Bình Thuận) 148mm; Trị An (Đồng Nai) 84mm; Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) 80mm; Vàm Nao (An Giang) 65mm.
- Mưa đêm (Từ 19h/06/11-07h/07/11): Toàn quốc có mưa nhỏ hoặc không mưa, phổ biến 5-20mm, một số trạm mưa lớn hơn: Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) 58mm; Rạch Giá (Kiên Giang) 33mm.
- Mưa 3 ngày (từ 19h/04/11-19h/06/11): Các tỉnh khu vực Trung Bộ, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, phổ biến từ 50-80mm. Một số trạm mưa lớn hơn như: Song Tử Tây (Khánh Hòa) 105mm; La Gi (Bình Thuận) 176mm; Trị An (Đồng Nai) 84mm; Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) 88mm.
        3. Tình hình thủy văn: Các sông miền Trung và Tây Nguyên hiện đang ở mức dưới BĐ1.

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện: 
Các hồ khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có 05 hồ xả điều tiết qua tràn (lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s)): Đăk Srông 3A: 80/190; Đăk Srông 3B: 40/190; Sông Ba Hạ: 100/510; Sông Bung 6: 88/218; Sông Giang 2: 5/14.
2. Hồ chứa thủy lợi:
- Khu vực Bắc Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 70-85%, hiện còn 53 hồ chứa bị hư hỏng và 20 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp;
- Khu vực Nam Trung Bộ còn ở mức thấp, dung tích bình quân đạt từ 55%-75%, Có 2 hồ đang xả: Định Bình xả 28 m3/s qua phát điện, Hòn Lập xả 6 m3/s (Bình Định), hiện còn 24 hồ chứa bị hư hỏng và 34 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp;
- Khu vực Tây Nguyên dung tích bình quân đạt từ 80%-90%, có 5 hồ đang xả:  Đắk Uy xả 15 m3/s (Kon Tum); Ayun Hạ xả 30 m3/s, Ia MLá xả 14 m3/s (Gia Lai); Ea Soup Thượng xả 12m3/s, Krông Buk Hạ xả 21m3/s (Đắk Lắk), hiện còn 41 hồ chứa bị hư hỏng và 23 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp.

III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo Báo cáo nhanh số 412/BC-CQTT ngày 07/11/2019 của Cơ quan thường trực BTL Bộ đội Biên phòng (đến 6h00 ngày 07/11) đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 47.330 phương tiện/243.063 người biết diễn biến, hướng di chuyển của Bão, trong đó:

- Hoạt động trong khu vực giữa biển Đông: 136 tàu/3.109 người 

- Hoạt động ven bờ, các vùng biển khác và neo tại bến: 47.194 tàu/239.954người.

- 100.764 lồng bè nuôi trồng thủy sản/11.216 người.

- Hiện còn 03 tàu/33LĐ (QNg 90503/11 LĐ; QNg 95028/12 LĐ; QNg 90575/10 LĐ) của Quảng Ngãi  đi cùng đoàn 09 tàu đã liên lạc được với 6 tàu, đang neo dù tại phía Tây Trường Sa, chưa liên lạc được;
- Hiện có 31 tàu/170 LĐ (Bình Định) hoạt động ở khu vực từ 09010’-11030’ Vĩ Bắc, 117000’-119030’ Kinh Đông đề nghị cơ quan chức năng liên hệ với phía Philippin được vào tránh trú bão.
IV. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU

- Diễn biến các sự cố đê, kè sau bão số 5:

+ Sự cố sạt lở kè biển Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: UBND tỉnh đã huy động lực lượng tiến hành đắp bao cát, gia cố tạm đoạn kè bị sạt lở, hư hỏng. Trong ngày 01/11/2019, UBND tỉnh cũng đã công bố tình huống khẩn cấp và giao các cơ quan chức năng triển khai thực hiện xử lý sự cố;

+ Sự cố sạt mái tuyến đê Đông, huyện Tuy Phước trên chiều dài 127m: Địa phương đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự cố.

- Vị trí đê kè biển xung yếu, cần quan tâm: 11 vị trí (Quảng Nam: 02, Quảng Ngãi: 02, Bình Định: 02, Khánh Hòa: 03, Ninh Thuận: 02).

- Công trình đang thi công dở dang: Có 02 tuyến kè biển đang thi công (Quảng Ngãi: 01, Ninh Thuận: 01).  

V. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 5
 Ngày 06/11/2019, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai phối hợp với UNDP cử đoàn công tác đánh giá thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 5 tại các tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.
VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương: 

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ngày 05/11/2019 đã có Công điện số 17/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ ngành, địa phương về việc ứng phó với ATNĐ, bão trên biển Đông; Ngày 06/11/2019 có Công văn số 544/TWPCTT-VP, 547/TWPCTT-VP, 548/TWPCTT-VP gửi Cục Lãnh sự, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ GTVT và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa ứng phó với bão số 6;
- Bộ Công thương, Công an ban hành Công điện ứng phó với bão số 6;
- Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị Đại sứ quán Philippin tại Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền Việt Nam được trú, tránh và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu;

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng tuyến biển từ Quảng Bình đến Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức thông báo và kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển; tối ngày 06/11 đã bắn pháo hiệu tại 18 điểm từ  Đà Nẵng đến Bình Thuận để báo tin bão số 6 cho các tàu thuyền hoạt động trên biển;
- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thường xuyên cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão trên biển Đông đến nhân dân và các cơ quan liên quan biết chủ động phòng, tránh, ứng phó;
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương thông tin, truyền thông về diễn biến bão trên biển Đông;
- Văn phòng thường trực tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến và đôn đốc các địa phương triển khai ứng phó bão.

2. Địa phương:

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven triển khai thực hiện các nội dung trong Công điện số 17/CĐ-TW ngày 05/11/2019 và văn bản số 548/TWPCTT-VP ngày 06/11/2019 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo; tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão triển khai các biện pháp ứng phó. Tổ chức thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tránh bão;
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi đề nghị Ban chỉ đạo TWPCTT xem xét hỗ trợ vật tư xử lý các điểm sạt lở nguy hiểm do bão số 5;
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Thừa thiên Huế đến Bình Thuận đã có công điện, thông báo, báo cáo về công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 6.

VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo Báo cáo nhanh số 255/BC-PCTT ngày 06/11 của Văn phòng BCH tỉnh Bình Thuận, đêm 05/11, rạng sáng ngày 06/11, mưa to đã gây một số thiệt hại:

- Tại thôn Hiệp Trí, xã Tân Tiến, thị xã La Gi: mưa lớn đã làm ngập phần lớp diện tích thôn, sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng một đoạn đường dân sinh và xói lở, hư hỏng một số nhà dân (địa phương đang kiểm tra, tổng hợp báo cáo).

- Tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết: Mưa to làm vỡ đập chứa nước của dự án Thung Lũng Đại Dương, gây dòng chảy xiết kéo theo bùn cát, làm sạt lở, khoét sâu vào tuyến đường ĐT 719 hơn 5m, dài khoảng 30m. Chính quyền địa phương đã yêu cầu Công ty Delta - Valley Bình Thuận san ủi, đổ đất đá tạm đảm bảo giao thông trong ngày 06/11, sau đó hoàn thiện trả lại hiện trạng.

VII. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Các địa phương tiếp tục công tác khắc phục hậu quả do bão số 5;
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó;
- Khẩn trương liên lạc với 03 tàu/33LĐ (QNg 90503TS; QNg 95028 TS; QNg 90575TS) của Quảng Ngãi đang neo dù tại phía Tây trường Sa, chưa liên lạc được;
- Bộ Ngoại giao khẩn trương đề nghị Philippin tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền Việt Nam được trú, tránh và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Bộ Tư lệnh bộ đôi BP;

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Quản lý XDCT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.

	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn



Trưởng ca trực:                             		Lê Quang Tuấn


Trực ban 1:                                   		Phạm Tuấn Sơn


Trực ban 2:					Phùng Đức Thắng


Trực ban 3:					Nguyễn Mạnh Hoàng
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